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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2017 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 37/2017/QH14 phê 
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 
năm 2015. 

19-06-2017 489+490 
14-7-2017 

 

Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc 
thi hành Bộ luật Hình sự số 
100/2015/QH13 ñã ñược sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều theo Luật số 
12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành 
của Bộ luật Tố tụng hình sự số 
101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan 
ñiều tra hình sự số 99/2015/QH13, 
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 
94/2015/QH13. 

20-06-2017 493+494 
15-7-2017 

 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí 
ñiểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 
dụng. 

21-06-2017 491+492 
15-7-2017 

 

Nghị quyết số 43/2017/QH14 về ñẩy 
mạnh việc thực hiện chính sách pháp 
luật về an toàn thực phẩm giai ñoạn 
2016 - 2020. 

21-06-2017 491+492 
15-7-2017 
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Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị quyết số 45/2017/QH14 thành lập 
ðoàn giám sát “Việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về quản lý, sử dụng 
vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 
và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
giai ñoạn 2011 - 2016”. 

21-06-2017 491+492 
15-7-2017 

 

2 CHỦ 
TỊCH 

NƯỚC - 
QUỐC 

HỘI 

Luật số 04/2017/QH14 luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

12-06-2017 511+512 
24-7-2017 

 

Luật số 05/2017/QH14 luật Quản lý 
ngoại thương. 

12-06-2017 513+514 
25-7-2017 

 

Luật số 06/2017/QH14 luật ðường sắt. 
16-06-2017 513 + 514  

25-7-2017 
 

Luật số 07/2017/QH14 luật Chuyển 
giao công nghệ. 

19-06-2017 515+516 
25-7-2017 

 

Luật số 09/2017/QH14 luật Du lịch. 19-06-2017 
515+516 

25-7-2017 
 

Luật số 08/2017/QH14 luật Thủy lợi. 19-06-2017 
517+518 

26-7-2017 
 

Luật số 10/2017/QH14 luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

20-06-2017 517+518 
26-7-2017 
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công báo 
Ghi chú  

  Luật số 11/2017/QH14 luật Trợ giúp 
pháp lý. 

20-06-2017 521+522 
27-7-2017 

 

Luật số 12/2017/QH14 luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Bộ luật Hình sự 
số 100/2015/QH13. 

20-06-2017 523+524 
27-7-2017 

 

Luật số 13/2017/QH14 luật Cảnh vệ. 
20-06-2017 519+520 

26-7-2017 

 

Luật số 14/2017/QH14 luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ. 

20-06-2017 521+522 
27-7-2017 

 

Luật số 15/2017/QH14 luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công. 

21-06-2017 519+520 
26-7-2017 

 

3 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 76/2017/Nð-CP ñiều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hàng tháng. 

30-06-2017 493+494 
15-7-2017 

 

Nghị ñịnh số 78/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
120/2007/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 
2007 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật thanh niên. 

03-07-2017 495+496 
17-7-2017 
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ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị ñịnh số 80/2017/Nð-CP quy ñịnh 
về môi trường giáo dục an toàn, lành 
mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 
học ñường. 

17-07-2017 521+522 
27-7-2017 

 

Nghị ñịnh số 82/2017/Nð-CP quy ñịnh 
về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước. 

17-07-2017 525+526 
29-7-2017 

 

Nghị ñịnh số 83/2017/Nð-CP quy ñịnh 
về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng phòng cháy và chữa cháy. 

18-07-2017 527+528 
30-7-2017 

 

Nghị ñịnh số 84/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
173/2013/Nð-CP ngày 13 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực khí tượng thủy văn, ño ñạc và bản 
ñồ. 

18-07-2017 527+528 
30-7-2017 

 

Nghị ñịnh số 85/2017/Nð-CP quy ñịnh 
cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ 
thống tổ chức thống kê tập trung và 
thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. 

19-07-2017 527+528 
30-7-2017 
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  Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc ñơn 
giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 
công dân liên quan ñến quản lý dân cư 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp. 

04-07-2017 493+494 
15-7-2017 

 

Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc ñơn 
giản hóa thủ tục hành chính liên quan 
ñến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. 

04-07-2017 495+496 
17-7-2017 

 

Nghị quyết số 60/NQ-CP về việc ñơn 
giản hóa thủ tục hành chính liên quan 
ñến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế. 

06-07-2017 497+498 
19-7-2017 

 

Nghị quyết liên tịch số 
403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-
ðCTUBTWMTTQVN quy ñịnh chi 
tiết các hình thức giám sát, phản biện 
xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

15-06-2017 481+482 
06-7-2017 
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4 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 24/2017/Qð-TTg quy 

ñịnh về cơ chế ñiều chỉnh mức giá bán 

lẻ ñiện bình quân. 

30-06-2017 485+486 

10-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 25/2017/Qð-TTg quy 

ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy 

lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

03-07-2017 493+494 

15-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 26/2017/Qð-TTg quy 

ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, 

chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

03-07-2017 493+494 

15-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 27/2017/Qð-TTg quy 

ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy 

sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

03-07-2017 493+494 

15-7-2017 
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  Quyết ñịnh số 28/2017/Qð-TTg quy 

ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm 

nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

03-07-2017 493+494 

15-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 30/2017/Qð-TTg về 

việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền ban hành của 

Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

07-07-2017 499+500 

20-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 31/2017/Qð-TTg về tiêu 

chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực 

hiện chuyển ñơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần. 

17-07-2017 519+520 

26-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 923/Qð-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp và phòng chống giảm 

nhẹ thiên tai, ổn ñịnh ñời sống dân cư. 

28-06-2017 485+486 

10-7-2017 
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  Quyết ñịnh số 938/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận 
ñộng, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 
một số vấn ñề xã hội liên quan ñến phụ 
nữ giai ñoạn 2017 - 2027”. 

30-06-2017 485+486 
10-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 939/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai 
ñoạn 2017 - 2025”. 

30-06-2017 493+494 
15-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 1001/Qð-TTg phê duyệt 
phương án sắp xếp, phân loại doanh 
nghiệp của Tổng công ty ðầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước ñến năm 
2020. 

10-07-2017 499+500 
20-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 1042/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát 
triển thanh niên Việt Nam giai ñoạn II 
(2016 - 2020). 

17-07-2017 525+526 
29-7-2017 

 

Chỉ thị số 29/CT-TTg về xây dựng Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2018. 

05-07-2017 495+496 
17-7-2017 
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  Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng 

cường công tác quản lý vật liệu nổ 

công nghiệp. 

05-07-2017 495+496 

17-7-2017 

 

Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc tăng 

cường các biện pháp cấp bách phòng, 

chống bệnh dại. 

05-07-2017 495+496 

17-7-2017 

 

Chỉ thị số 32/CT-TTg triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của 

Quốc hội về thí ñiểm xử lý nợ xấu của 

các tổ chức tín dụng. 

19-07-2017 525+526 

29-7-2017 

 

5 BỘ 

CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 08/2017/TT-BCT quy ñịnh 

về ñăng ký giá, kê khai giá sữa và thực 

phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 

06 tuổi. 

26-06-2017 499+500 

20-7-2017 

 

Quyết ñịnh số 2719/Qð-BCT quy ñịnh 

về khung giá bán buôn ñiện của Tập 

ñoàn ðiện lực Việt Nam cho các Tổng 

công ty ðiện lực năm 2017. 

19-07-2017 527+528 

30-7-2017 
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  6 BỘ GIÁO 

DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 10/2017/TT-BGDðT ban 

hành Quy chế ñào tạo từ xa trình ñộ ñại 

học. 

28-04-2017 473+474 

01-7-2017 

 

Thông tư số 14/2017/TT-BGDðT ban 

hành quy ñịnh tiêu chuẩn, quy trình 

xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo 

dục phổ thông; tổ chức và hoạt ñộng 

của Hội ñồng quốc gia thẩm ñịnh 

chương trình giáo dục phổ thông. 

06-06-2017 479+480 

05-7-2017 

 

Thông tư số 15/2017/TT-BGDðT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 

chế ñộ làm việc ñối với giáo viên phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2009/TT-BGDðT ngày 21 tháng 10 

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và ðào tạo. 

09-06-2017 479+480 

05-7-2017 
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7 BỘ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI 

Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 

7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy ñịnh về bảo vệ môi 

trường trong phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông. 

21-06-2017 473+474 

01-7-2017 

 

8 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 

12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy ñịnh việc kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

16-06-2017 489+490 

14-7-2017 

 

Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy 

ñịnh về ño lường ñối với phép ño khối 

lượng trong thương mại bán lẻ. 

27-06-2017 489+490 

14-7-2017 
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9 BỘ LAO 

ðỘNG,  

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 13/2017/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh về khai báo, ñiều tra, thống kê 

và báo cáo tai nạn lao ñộng hàng hải. 

15-05-2017 485+486 

10-7-2017 

 

Thông tư số 49/2016/TT-BLðTBXH 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

ñối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân 

dùng trong công việc hàn. 

28-12-2016 491+492 

15-7-2017 

 

Thông tư số 50/2016/TT-BLðTBXH 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

ñối với Bộ lọc tự ñộng dùng trong mặt 

nạ hàn. 

28-12-2016 491+492 

15-7-2017 

 

Thông tư số 51/2016/TT-BLðTBXH 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao ñộng ñối với Cần trục. 

28-12-2016 491+492 

15-7-2017 

 

Thông tư số 52/2016/TT-BLðTBXH 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao ñộng ñối với Cầu trục, 

Cổng trục. 

28-12-2016 493+494 

15-7-2017 
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10 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về yêu cầu kỹ thuật ñối với cơ sở sản 
xuất giống và nuôi cá rô phi. 

07-06-2017 479+480 
05-7-2017 

 

Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
lĩnh vực thú y. 

20-06-2017 479+480 
05-7-2017 

 

Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
về ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư 
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

05-07-2017 507+508 
23-7-2017 

 

11 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 136/2017/TT-BQP quy 
ñịnh danh mục, tiêu chuẩn bậc trình ñộ 
kỹ năng nghề của công nhân quốc 
phòng tương ứng với nghề ñặc thù 
chuyên ngành kỹ thuật xe - máy. 

26-05-2017 473+474 
01-7-2017 

 

Thông tư số 142/2017/TT-BQP quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan, ñơn vị thực hiện công tác 
an toàn, vệ sinh lao ñộng trong Bộ 
Quốc phòng. 

29-05-2017 485+486 
10-7-2017 
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  Thông tư số 145/2017/TT-BQP hướng 
dẫn thực hiện mức lương cơ sở ñối với 
các ñối tượng ñang hưởng lương hoặc 
phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà 
nước trong các cơ quan, ñơn vị thuộc 
Bộ Quốc phòng. 

15-06-2017 477+478 
03-7-2017 

 

12 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 42/2017/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước cho hoạt ñộng sáng 
tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ 
thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội 
văn học nghệ thuật ñịa phương, hỗ trợ 
tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các 
Hội Nhà báo ñịa phương giai ñoạn 
2016 - 2020. 

28-04-2017 477+478 
03-7-2017 

 

Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy ñịnh 
khung thù lao dịch vụ ñấu giá tài sản 
theo quy ñịnh tại Luật ñấu giá tài sản. 

12-05-2017 487+488 
12-7-2017 

 

Thông tư số 48/2017/TT-BTC quy ñịnh 
chế ñộ tài chính trong hoạt ñộng ñấu 
giá tài sản. 

15-05-2017 487+488 
12-7-2017 
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  Thông tư số 57/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 
năm 2014 hướng dẫn một số ñiều quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 86/2013/ Nð-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ về kinh doanh trò chơi ñiện tử có 
thưởng dành cho người nước ngoài. 

02-06-2017 483+484 
08-7-2017 

 

Thông tư số 58/2017/TT-BTC hướng 
dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính 
cho các tổ chức, ñơn vị sử dụng lao 
ñộng là người dân tộc thiểu số tại khu 
vực miền núi, vùng ñặc biệt khó khăn. 

13-06-2017 483+484 
08-7-2017 

 

Thông tư số 59/2017/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy phép xử lý 
chất thải nguy hại. 

13-06-2017 487+488 
12-7-2017 

 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng 
dẫn về công khai ngân sách ñối với ñơn 
vị dự toán ngân sách, tổ chức ñược 
ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

15-06-2017 503+504 
21-7-2017 
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  Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí xác nhận ñủ ñiều kiện về bảo 
vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất. 

19-06-2017 509+510 
23-7-2017 

 

Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy ñịnh 
về lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí bảo ñảm hoạt ñộng 
của Ban Thanh tra nhân dân. 

19-06-2017 487+488 
12-7-2017 

 

Thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng 
dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ 
tịch, ñăng ký cư trú cho người ñược 
phép cư trú theo quy ñịnh của Thỏa 
thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 
phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào về việc giải quyết vấn ñề người di 
cư tự do, kết hôn không giá thú trong 
vùng biên giới hai nước khi làm các 
thủ tục về quốc tịch, ñăng ký hộ tịch, 
ñăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên 
quan ñến nhân thân. 

27-06-2017 509+510 
23-7-2017 
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13 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh về quy trình xây dựng cơ sở dữ 
liệu ñất ñai. 

25-04-2017 487+488 
12-7-2017 

 

Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh quy trình ño khống chế ảnh viễn 
thám. 

06-06-2017 475+476 
03-7-2017 

 

Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở 
dữ liệu viễn thám quốc gia. 

06-06-2017 477+478 
03-7-2017 

 

Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh quy trình thành lập bản ñồ chuyên 
ñề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 
1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. 

06-06-2017 477+478 
03-7-2017 

 

14 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT 
hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng 
cường cơ sở vật chất cho hệ thống 
thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 
2020. 

02-06-2017 489+490 
14-7-2017 
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  Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT 

hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền 

thông và giảm nghèo về thông tin thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai ñoạn 2016 - 2020. 

02-06-2017 489+490 

14-7-2017 

 

Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT quy 

ñịnh về Mã bưu chính quốc gia. 

23-06-2017 497+498 

19-7-2017 

 

Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT quy 

ñịnh về ñề tài, thời gian phát hành tem 

bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu 

chính kỷ niệm. 

23-06-2017 523+524 

27-7-2017 

 

15 BỘ TƯ 

PHÁP 

Thông tư số 06/2017/TT-BTP quy ñịnh 

về chương trình khung của khóa ñào 

tạo nghề ñấu giá, cơ sở ñào tạo nghề 

ñấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả 

tập sự hành nghề ñấu giá và biểu mẫu 

trong lĩnh vực ñấu giá tài sản. 

16-05-2017 505+506 

22-7-2017 
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16 BỘ VĂN 

HÓA  - 

THỂ 

THAO VÀ 

DU LỊCH 

Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL 

quy ñịnh tiêu chuẩn chuyên gia giám 

ñịnh cổ vật. 

05-07-2017 509+510 

23-7-2017 

 

17 BỘ Y TẾ Thông tư số 26/2017/TT-BYT hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

26-06-2017 509+510 

23-7-2017 

 

Thông tư số 28/2017/TT-BYT quy 

ñịnh về quản lý thuốc kháng HIV ñược 

mua sắm tập trung cấp quốc gia sử 

dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi 

trả ñối với thuốc kháng HIV cho người 

nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. 

28-06-2017 509+510 

23-7-2017 
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18 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành, liên tịch ban hành. 

28-06-2017 485+486 
10-7-2017 

 

Thông tư số 05/2017/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 
02 năm 2016 của Thống ñốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 
một số nội dung về quản lý ngoại hối 
ñối với việc vay, trả nợ nước ngoài của 
doanh nghiệp. 

30-06-2017 401+502 
21-7-2017 

 

Thông tư số 06/2017/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 03/2014/TT-NHNN ngày 
23/01/2014 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước quy ñịnh về Quỹ bảo ñảm an 
toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và 
Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 
31/3/2015 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước quy ñịnh về quỹ tín dụng 
nhân dân. 

05-07-2017 401+502 
21-7-2017 
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